
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Điểm Kết quả

1 Lý Hải Âu X 352395625 07/08/2012 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

2 Nguyễn Thị Huyền Trang X 351977679 23/07/2012 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

3 Phạm Thị Thanh Hương X 089188000511 06/09/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

4 Bùi Thị Thu Hiền X 273565283 26/03/2015
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
30 Đạt

5 Trịnh Thị Minh Ánh X 273637950 25/10/2012
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
29 Đạt

6 Nguyễn Hoàng Dũng X 273570550 13/03/2011
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
28 Đạt

7 Lý Văn Phúc X 385578351 18/07/2009 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

8 Thạch Thị Phương Anh X 321538671 21/03/2013 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

9 Thạch Thị Tí Nỵ X 321304079 26/03/2004 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt
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10 Nguyễn Thị Kim Thắm X 321468606 22/08/2008 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

11 Thái Ngọc Trắng X 321494260 10/04/2018 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

12 Huỳnh Thị Bích Thủy X 215413811 07/06/2012 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

13 Đặng Thị Mỹ Hiền X 281330166 04/04/2018 Công an tỉnh Bình Dương 30 Đạt

14 Lê Thị Bình Long X 285431585 01/06/2013 Công an tỉnh Bình Phước 29 Đạt

15 Lê Thị Mỹ Linh X 285558719 05/10/2011 Công an tỉnh Bình Phước 29 Đạt

16 Lê Thị Ly Ly X 285346681 10/04/2008 Công an tỉnh Bình Phước 28 Đạt

17 Tạ Bích Trâm X 261201588 24/11/2011 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

18 Đỗ Thị Kiều Huê X 261531280 12/06/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

19 Nguyễn Thị Hồng Hoa X 261362311 07/03/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 22
Không 

Đạt
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20 Trần Thị Anh Thư X 261512157 30/09/2013 Công an tỉnh Bình Thuận 28 Đạt

21 Văn Thị My Ny X 381391921 21/03/2005 Công an tỉnh Cà Mau 27 Đạt

22 Huỳnh Ngọc Hiếu X 381786472 09/05/2012 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

23 Đào Dương Nhật X 381598868 09/07/2008 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

24 Cao Thị Thảo Nguyên X 381608263 15/07/2008 Công an tỉnh Cà Mau 28 Đạt

25 Hồ Yến Nhi X 381634422 23/02/2009 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

26 Lê Thị Xuân Sang X 079194003515 05/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
29 Đạt

27 Trần Đức Khải X 079097007468 14/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
26 Đạt

28 Trần Thanh Vân X 241117269 08/10/2007 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

29 Hồ Thị Kim Liên X 241361197 10/01/2009 Công an tỉnh Đắk Lắk 27 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CON CƯNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Điểm Kết quả

30 Vũ Thị Tuyết Mây X 241802540 30/9/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

31 Phan Thị Trang X 241783131 01/11/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

32 Nguyễn Thị Trang Duyên X 241907368 21/03/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

33 Lê Thị Mỹ Sương X 241624928 06/07/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

34 Hoàng Ngọc Nghĩa X 241541928 10/10/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

35 Nguyễn Thương Thương X 245222345 16/06/2011 Công an tỉnh Đắk Nông 28 Đạt

36 Nguyễn Thị Ngọc Lan X 272403520 27/05/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 24 Đạt

37 Dương Thị Kim Chi X 272542457 20/06/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

38 Bùi Ngọc Trâm X 272894710 29/03/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

39 Phạm Thanh Tùng X 272035829 18/02/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt
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40 Trương Bá Duy X 341822725 06/02/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 26 Đạt

41 Bùi Thị Út Mót X 341738071 18/07/2010 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

42 Diệp Chí Huệ X 341803355 24/04/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

43 Bùi Phạm Mai Trâm X 341794053 05/12/2011 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

44 Nguyễn Thị Bích Loan X 231318275 21/12/2016 Công an tỉnh Gia Lai 27 Đạt

45 Nguyễn Thị Thanh Hoa X 168543308 10/06/2011 Công an tỉnh Hà Nam 29 Đạt

46 Lữ Trường Hải X 363817798 28/03/2017 Công an tỉnh Hậu Giang 29 Đạt

47 Trần Linh Phong X 079194006380 18/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

48 Nguyễn Thị Phương Thảo X 025177153 27/07/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
27 Đạt

49 Nguyễn Thảo My X 025766190 17/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
25 Đạt
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50 Ngô Kiều Linh X 025934384 30/06/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
29 Đạt

51 Nguyễn Thanh Trúc X 025390864 24/12/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
26 Đạt

52 Võ Thị Bảo Trân X 025381980 29/09/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

53 Trần Thy Thanh Tuyền X 025814172 30/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
29 Đạt

54 Phạm Ngọc Anh Thư X 025451798 11/08/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
28 Đạt

55 Nguyễn Thị Kim Chi X 025800786 31/10/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

56 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm X 025040492 05/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

57 Hoa Thị Nga Phượng X 025407399 08/01/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
29 Đạt

58 Trần Ngọc Hậu X 025565985 22/03/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
29 Đạt

59 Nguyễn Thị Đài Trang X 025179348 17/12/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CON CƯNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Điểm Kết quả

60 Nguyễn Thị Ngọc Thanh X 024283793 19/06/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

61 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương X 079194004869 27/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 Đạt

62 Huỳnh Thị Ánh Linh X 025870017 18/02/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

63 Phan Nguyễn Thanh Xuân X 026055023 07/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

64 Trầm Thị Thanh Tuyền X 025072186 01/12/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

65 Phạm Thị Thu Trâm X 079199002601 27/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

66 Nguyễn Thị Anh Thư X 025767784 02/08/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
29 Đạt

67 Lê Thị Thanh Nhã X 079189005772 09/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
26 Đạt

68 Võ Thị Ngọc Nhi X 025043420 18/02/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

69 Trần Thanh Phong X 025794004 04/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
29 Đạt
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70 Lê Thanh Hồng X 025528343 24/09/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
28 Đạt

71 Nguyễn Thị Bé Nga X 024648660 26/07/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
28 Đạt

72 Nguyễn Thị Ái X 024701062 17/12/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

73 Nguyễn Thị Tuyết Trinh X 025754416 13/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

74 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh X 025451264 07/06/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

75 Bùi Thị Hồng Anh Nhi X 079195002398 25/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
29 Đạt

76 Lý Hồng Đào X 025070215 21/01/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
26 Đạt

77 Hứa Trọng Nhân X 079098001798 12/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 Đạt

78 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 231101316 27/05/2013 Công an tỉnh Gia Lai 27 Đạt

79 Trần Phượng Các X 024191171 16/02/2004
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
27 Đạt
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80 Lê Quang Long X 026042794 13/05/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

81 Lê Hoàng Thanh Trà X 025225712 24/05/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
28 Đạt

82 Nguyễn Thị Thiên Thanh X 079195001827 12/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
28 Đạt

83 Lày Mỹ Hướng X 025154618 20/06/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

84 Diệp Kim Tuyền X 025247831 16/07/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

85 Nguyễn Thị Hương Giang X 025735583 30/03/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

86 Phạm Thị Ngọc Quỳnh X 025628960 26/07/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
28 Đạt

87 Trần Thị Ngọc Trâm X 025665304 24/08/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
29 Đạt

88 Nguyễn Minh Hoàng Anh X 025488225 10/04/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
27 Đạt

89 Lê Giang Vi X 079191005601 06/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
28 Đạt
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90 Trần Thị Hồng Mai X 026055274 20/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
29 Đạt

91 Nguyễn Thị Phượng Hằng X 025235406 18/03/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
30 Đạt

92 Phạm Thị Hiếu X 024971185 19/02/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh 
28 Đạt

93 Trần Thị Mai Linh X 079190009343 25/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
26 Đạt

94 Trần Thị Quỳnh X 113543969 22/09/2009 Công an tỉnh Hòa Bình 30 Đạt

95 Mai Nhật Long X 225553023 16/11/2016 Công an tỉnh Khánh Hòa 26 Đạt

96 Mai Thị Tím X 371501800 10/01/2015 Công an tỉnh Kiên Giang 27 Đạt

97 Danh Thị Tú Nguyên X 371417860 01/10/2014 Công an tỉnh Kiên Giang 28 Đạt

98 Mai Thành Đẳng X 371536985 20/03/2017 Công an tỉnh Kiên Giang 29 Đạt

99 Nguyễn Thị Minh Thu X 250903095 30/05/2009 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CON CƯNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Điểm Kết quả

100 Nguyễn Thị Hải X 251301109 27/11/2018 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

101 Lưu Ngọc Đào X 301552864 21/01/2011 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

102 Nguyễn Thị Yến X 301386698 06/04/2015 Công an tỉnh Long An 26 Đạt

103 Nguyễn Thị Huệ X 164506628 05/06/2008 Công an tỉnh Ninh Bình 29 Đạt

104 Đặng Thị Thanh Loan X 221398319 25/07/2016 Công an tỉnh Phú Yên 30 Đạt

105 Huỳnh Thị Thanh Thiên X 212275098 07/11/2017 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

106 Cao Thị Hoài Giêng X 212332460 07/01/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 Đạt

107 Võ Thị Lê X 212830298 24/02/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 Đạt

108 Phạm Thanh Nghĩa X 212279653 02/07/2012 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

109 Lê Phạm Duy Tân X 366116727 23/08/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt
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110 Lê Diễm Trinh X 366080192 12/09/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

111 Lý Tuyết Nghi X 366056810 22/03/2011 Công an tỉnh Sóc Trăng 23
Không 

Đạt

112 Nguyễn Thị Huyền Trang X 365719510 16/05/2016 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

113 Võ Thị Hồng Gấm X 366190818 23/10/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng 27 Đạt

114 Phạm Lâm Như Thảo X 312238496 05/05/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

115 Trần Thị Diễm Xuân X 312363536 05/12/2016 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

116 Vương Mỹ Hoa X 312431521 27/10/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 24 Đạt

117 Trần Thị Ngọc Thắm X 312429031 12/03/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

118 Huỳnh Tiểu Yến X 312240973 27/10/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

119 Nguyễn Thị Phượng Hằng X 312146997 14/06/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt
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120 Nguyễn Thị Trúc Hiên X 331715225 18/02/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

121 Đặng Thanh Ngân X 331776728 25/06/2012 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 Đạt
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